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NGHỊ QUYẾT
Quy định một số chính sách hỗ trợ dạy và học tiếng Anh

 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
 KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ BA (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của      

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của   

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với 

giáo viên phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Xét Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị quy định một số chính sách hỗ trợ 

dạy và học tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của 

Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh
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Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ kinh phí giảng dạy cho giáo viên 

dạy chương trình môn tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 trong các cơ sở giáo dục    

công lập và lệ phí thi cho học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục 

công lập, ngoài công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý có chứng chỉ tiếng Anh 

quốc tế IELTS từ 4.0 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương.

2. Đối tượng áp dụng

a) Giáo viên giảng dạy chương trình môn tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 

trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.

b) Học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài 

công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Quy định một số chính sách hỗ trợ dạy và học tiếng Anh trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên

1. Hỗ trợ kinh phí giảng dạy cho giáo viên dạy chương trình môn tiếng Anh 

tự chọn lớp 1, lớp 2 trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên 

quản lý, như sau:

a) Số lượng tiết giảng dạy được hỗ trợ: 02 tiết/lớp/tuần, tương đương 

70 tiết/lớp/năm học;

b) Cứ 92 tiết giảng dạy được tính 01 định mức khoán; trường hợp lẻ từ 

01 tiết giảng dạy đến 46 tiết giảng dạy được tính ½ định mức khoán, từ 47 tiết 

giảng dạy trở lên được tính 01 định mức khoán;

c) Mức chi cho 01 định mức khoán: Thực hiện theo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đối với các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên; 

Trường hợp các cơ sở giáo dục thuê khoán giáo viên theo tiết giảng dạy 

hoặc trả vượt tiết giảng dạy của 01 định mức khoán thì định mức 01 tiết giảng 

dạy được tính như sau: Định mức 01 tiết giảng dạy bằng mức chi cho 01 định 

mức khoán chia cho 92 tiết giảng dạy.

d) Thời gian tính hưởng: 10 tháng/năm.
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2. Hỗ trợ lệ phí thi cho học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục 

công lập, ngoài công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý có chứng chỉ tiếng Anh 

quốc tế được cấp kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực và còn thời hạn sử dụng 

tại thời điểm xét hỗ trợ. Mỗi học sinh chỉ được hỗ trợ 01 lần. Cụ thể như sau:

a) Hỗ trợ 50% lệ phí thi đối với học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

IELTS từ 4.0 đến dưới 5.0 hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương; 

b) Hỗ trợ 75% lệ phí thi đối với học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

IELTS từ 5.0 đến dưới 6.0 hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương;

c) Hỗ trợ 100% lệ phí thi đối với học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

IELTS từ 6.0 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương; học sinh 

thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh là 

con thương binh, con liệt sỹ có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 4.0 trở lên 

hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương.

3. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy 

định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV,  

Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 04 tháng 11 năm 2021 và 

có hiệu lực từ ngày 04 tháng 11 năm 2021./.
 CHỦ TỊCH 

Phạm Hoàng Sơn
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